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EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-5 WATER PUMP
GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP -

GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)

Mã EPC EPCNNDOV0000822
Thương hiệu HONDA
Dòng xe GOLD WING 2023

(GL1800P - GL1800DP -
GL1800DAP - GL1800BP -
GL1800BDP)

Năm SX 2023
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE GOLDWING

(2023)
Số phụ tùng 24 chi tiết
Tổng giá trị 21,105,197đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-5 WATER
PUMP GOLD WING 2023
(GL1800P - GL1800DP -
GL1800DAP - GL1800BP -
GL1800BDP)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2023) · Dùng cho
HONDA GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP
- GL1800BP - GL1800BDP) (2023)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-5-water-pump-gold-w
ing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-
gl1800bdp--EPCNNDOV0000822 — mở link hoặc quét QR
bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có
giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 24 chi tiết

Có giá tham
khảo: 24/24

Tổng giá trị:
21,105,197đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (24 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG E-5 WATER PUMP GOLD WING 2023
(GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Cụm bơm nước 19200-MKC-305 HONDA
GOLDWING

19200MKC305 1 8,439,637đ

2 Gioăng nắp bơm nước 19216-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

19216MKCA01 1 108,995đ

3 Nắp bơm nước 19220-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

19220MKCA00 1 2,772,002đ

4 Gioăng bơm nước 19226-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

19226MKCA00 1 196,840đ

5 Cao su van hằng nhiệt 19305-KV3-010 HONDA
CB 500, REBEL 1100

19305KV3010 1 76,460đ

6 Thân bắt van ổn nhiệt 19310-MKC-305 HONDA
GOLDWING

19310MKC305 1 2,789,895đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

7 Thân cụm van hằng nhiệt 19315-MKC-A00
HONDA GOLDWING

19315MKCA00 1 1,521,022đ

8 Điều hòa nhiệt 19320-MKF-D41 HONDA CB 500 19320MKFD41 1 1,263,995đ

9 Ống nước phải 19411-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

19411MKCA00 1 624,648đ

10 Ống nước trái 19421-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

19421MKCA00 1 624,648đ

11 Kẹp A ống nước 19505-KS6-700 HONDA CB
300, REBEL 1100

19505KS6700 1 177,288đ

12 Ống bơm nước phải 19505-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

19505MKCA00 1 413,199đ

13 Kẹp ống nước B 19506-KS6-700 HONDA
GOLDWING

19506KS6700 1 134,210đ

14 Ống bơm nước trái 19506-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

19506MKCA00 1 313,967đ

15 Kẹp ống nước 19507-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

19507MKCA00 1 141,531đ

16 Cảm biến nhiệt độ làm mát 37870-MGS-D31
HONDA CB 500, REBEL 1100, REBEL 500

37870MGSD31 1 837,783đ

17 Bu lông 6x16 90017-GHB-630 HONDA
GOLDWING

90017GHB630 1 96,101đ

18 Bu lông 6X22 90017-GHB-660 HONDA
GOLDWING

90017GHB660 1 96,101đ

19 Bu lông 6x28 90017-GHB-680 HONDA
GOLDWING

90017GHB680 1 96,101đ

20 BU lông 6x45 90017-GHB-720 HONDA
GOLDWING

90017GHB720 1 96,101đ

21 Bu lông 6x23 90018-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90018MKCA00 1 102,728đ

22 Vòng đệm 6mm 90488-425-000 HONDA
GL1800

90488425000 1 67,875đ

23 Gioăng ống nước 22.5mm 91316-MKC-A01
HONDA GOLDWING

91316MKCA01 1 95,980đ

24 Chốt định vị 8x10 94301-08100 HONDA AIR
BLADE 125, CLICK, LEAD 110, LEAD 125, PCX,
SH 125, SH 150, SH MODE0

9430108100 1 18,090đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP -
GL1800BP - GL1800BDP) · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
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2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-5-water-pump-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800da
p-gl1800bp-gl1800bdp--EPCNNDOV0000822 để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này
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Chicago (17th ed.):
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-5 WATER PUMP GOLD
WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP -
GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNNDOV0000822)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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